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BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH TB, YẾU
TUẦN 11
Bài 1:
Em hãy đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt, không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em…Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện.

        Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời, đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.

(Ngữ văn 7, tập 1, SGK trang 21)

Câu 1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?

Câu 2: Chỉ ra các từ láy có trong đoạn trích và cho biết từ láy đó thuộc loại từ láy nào?
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- HS xem lại các tác phẩm đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 7 từ tuần 1 đến tuần 10 để trả lời câu hỏi.
Câu 1: 
- Đoạn trích trên trích trong tác phẩm “Cuộc chia tay của những con búp bê”.
- Tác giả là: Khánh Hoài

Câu 2: HS xem lại kiến thức bài từ láy SGK/ 41, 42 để trả lời câu hỏi.
- Các từ láy có trong đoạn trích: 

+ Mảnh mai – từ láy toàn bộ.

+ Dịu dàng – từ láy bộ phận (láy âm).

+ Thoăn thoắt – từ láy toàn bộ.

+ Mãi mãi – từ láy toàn bộ.

Bài 2:

Em hãy đọc đoạn trích thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta.” 
Câu 1. Đoạn trích thơ trên trích trong bài thơ nào? 
Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích thơ trên? 

Câu 3. Tìm đại từ có trong đoạn trích thơ trên. Hãy cho biết đại từ vừa tìm được thuộc loại đại từ gì? 

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

HS xem lại những bài thơ đã học từ tuần 1 đến tuần 10 để trả lời các câu hỏi.

Câu 1: Đoạn trích thơ trên được trích trong bài thơ: Qua đèo Ngang

Câu 2: HS nhắc lại các phương thức biểu đạt đã được học (tự sự, miêu tả, biểu cảm) và tìm phương thức biểu đạt của bài thơ trên.

- Phương thức biểu đạt của đoạn trích: Biểu cảm.

Câu 3: HS xem lại kiến thức bài đại từ SGK /54, 55, 56 để trả lời câu hỏi.

- Đại từ có trong đoạn trích thơ: “Ta”

- Thuộc đại từ: Trỏ người, sự vật (đại từ nhân xưng).

Bài 3:


        Em hãy đọc bài thơ dưới đây và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,

Chưa  ngủ vì lo nỗi nước nhà.

Câu 1: Những câu thơ trên được trích trong bài thơ nào? 

Câu 2: Tác giả của bài thơ trên là ai?
Câu 3: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

Câu 4: Qua bài thơ em hiểu gì về Bác Hồ?

Câu 5: Xác định 1 biện pháp tu từ có trong bài thơ.

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
      HS đọc lại những bài thơ đã học trong tuần 11 để trả lời các câu hỏi.
Câu 1: Những câu thơ trên được trích trong bài thơ: Cảnh khuya.
Câu 2: Tác giả của bài thơ là: Hồ Chí Minh.
Câu 3: Bài thơ được viết theo thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt.
Câu 4: Qua bài thơ em hiểu Bác Hồ là người yêu thiên nhiên, yêu nước.
Câu 5: Biện pháp tu từ có trong bài thơ : Điệp ngữ - Cảnh khuya

Bài 4: 
Em hãy đọc bài thơ sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,

Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên;
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,

Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.





(Rằm tháng giêng – Hồ Chí Minh)

Câu 1: Bài thơ trên được Bác Hồ sáng tác vào năm nào? Ở đâu?
Câu 2: Hãy nêu nội dung của bài thơ.

Câu 3: Qua bài thơ em hiểu gì về Bác?

Câu 4: Biện pháp tu từ nào được Bác sử dụng trong câu thơ và chỉ ra biện pháp tu từ đó?
“Xuân giang xuân thuỷ tiếp xuân thiên”

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

       HS đọc lại bài thơ “rằm tháng giêng” trong SGK/ 140, 141 và xem lại bài giảng đã học để trả lời các câu hỏi.
Câu 1: Bài thơ trên được Bác sáng tác năm 1948 tại chiến khu Việt Bắc.

Câu 2: Bài thơ “Rằm tháng giêng” đã miêu tả thiên nhiên ở chiến khu Việt Bắc trong đêm trăng rằm tháng giêng. 

Câu 3: Qua bài thơ em thấy Bác Hồ có tình yêu thiên nhiên, tấm lòng yêu nước và niềm tin chiến thắng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước.
Câu 4: Biện pháp nghệ thuật trong câu thơ: điệp từ “xuân”.
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